
 

 

               SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:         /TTYT- KD 

V/v yêu cầu báo giá sinh phẩm Test nhanh và 

định nhóm máu  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

            Krông Nô, ngày 18 tháng 3 năm 2025    

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

      

Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sinh 

phẩm test nhanh và định nhóm máu với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Huệ 

trưởng khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Số điện thoại: 0905714688, Email: 

nguyenhued44@gmail.com địa chỉ: khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Trung tâm Y 

Tế huyện Krông Nô thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Có thể nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Trung 

tâm Y Tế huyện Krông Nô thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông 

Hoặc nhận qua email: nguyenhued44@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 h ngày 18 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h 

ngày 28 tháng 3 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 3 

năm 2025. Kết thúc báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4. 

          6. Thực hiện theo phụ lục của Thông tư số 14/2023/TT-BYT.  Mẫu báo giá Áp 

dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế( có đính kèm mẫu)    
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II.Nội dung yêu cầu báo giá:  

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 

Tên hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn 

hiệu 
Quy cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
 Test nhanh phát 

hiện HIV  

 Định tính phát hiện kháng thể 

kháng virus HIV tuýp 1 ( bao 

gồm nhóm máu O ) và / hoặc 

HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, 

huyết thanh hoặc huyết tương 

của người ( Rapid Anti - HIV 

Test )  

Hộp 50 

test 
Test 500 

2 
Test ma túy tổng 

hợp( 4 chỉ số) 

 Bộ xét nghiệm định tính sàng 

lọc nhiều loại thuốc (nước tiểu) 

(Multi-Drug Screen Test Panel 

(Urine) for 

MOP/MET/AMP/THC)  

Hộp 25 

test 
Test 900 

3 
Test thử nhanh 

Marijuana  

 Que thử xét nghiệm đính tính 

THC Marijuana  trong nước tiểu 

(THC Marijuana Test 

(Urine) 

  

Hộp 50 

test 
Test 200 

4 

Test thử nhanh 

Methamphetamin

e 

 Que thử xét nghiệm đính tính  

MET Methamphetamine trong 

nước tiểu (MET 

Methamphetamine Test (Urine)  

  

Hộp 50 

test 
Test 200 

5 
Test thử nhanh 

Morphin 

 Que thử xét nghiệm đính tính 

Morphine MOP trong nước tiểu 

(MOP Morphine Test (Urine))  

Hộp 50 

test 
Test 450 

6 
Test thử ma túy 

Amphetamine 

 Que thử xét nghiệm đính tính  

AMP Amphetamine trong nước 

tiểu (AMP Amphetamine Test 

(Urine) ) 

  

Hộp 50 

test 
Test 200 

7 

Bộ xét nghiệm 

định tính kháng 

thể IgM/IgG 

 Bộ xét nghiệm định tính kháng 

thể IgM/IgG (BioSci true detect 

Dengue Antibody Test  

25 

Test/Hộp 
Test 125 



 

 

8 

Khay xét nghiệm 

định tính kháng 

nguyên HBsAg 

 Khay xét nghiệm định tính 

kháng nguyên HBsAg (BioSci 

true detect HbsAg Rapid Test)  

25 

Test/Hộp 
Test 800 

9 Anti A  Anti A - Spectrum Ai Cập  10ml/Lọ Lọ 10 

10 Anti B  Anti B - Spectrum Ai Cập  10ml/Lọ Lọ 10 

11 Anti AB  Anti AB - Spectrum Ai Cập  10ml/Lọ Lọ 10 

12 
Anti D( 

IgG+IgM) 

 Anti D( IgG+IgM) - Spectrum 

Ai Cập  
10ml/Lọ Lọ 5 

13 
Test combina 13 

thông số 
 Que đọc nước tiểu  

Hộp/ 100 

que 
Test 1,600 

14 

QUE XÉT 

NGHIỆM HER 

HEROIN (NƯỚC 

TIỂU) HER 

HEROIN TEST 

(URINSE ) 

 QUE XÉT NGHIỆM HER 

HEROIN (NƯỚC TIỂU) HER 

HEROIN TEST (URINSE )  

50 

TEST/H

ỘP 

Test 1,200 

15 

QUE XÉT 

NGHIỆM COD 

CODEINE 

(NƯỚC TIỂU) 

COD CODEINE 

TEST (URINSE ) 

 QUE XÉT NGHIỆM COD 

CODEINE (NƯỚC TIỂU) COD 

CODEINE TEST (URINSE )  

50 

TEST/H

ỘP 

Test 1,200 

16 

Bảng xét nghiệm 

sàng lọc nhiều 

loại thuốc (nước 

tiểu) (Multi-Drug 

Screen Test 

Panel(Urine) for 

MOP/AMP/THC/

COD/HER) 

 Bảng xét nghiệm sàng lọc nhiều 

loại thuốc (nước tiểu) (Multi-

Drug Screen Test Panel(Urine) 

for MOP/AMP/THC/COD/HER)  

25 

TEST/H

ỘP 

Test 1,700 

Tổng cộng: 16 khoản         

 



 

 

Nơi nhận:       
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Thành viên HĐT và ĐT;   
- LưuVT, Dược (Nh 03).                                          
                                                                                                              

                   

                  KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Văn Thái 
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